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KẾ HOẠCH 

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 
 

 

Căn cứ Quyết định số 955/KH-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện 
Yên Thế Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi 

ngân sách Nhà nước năm 2024. 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, nhằm khắc phục những tồn tại, 

hạn chế trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và tình hình thực tế của địa 
phương, UBND xã Hương Vĩ xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 

2024 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

  Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hoàn 

thành và hoàn thành các chí tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 chưa hoàn 

thành, tạo đà vững chắc để thực hiện hoàn thành các chỉ tiếu Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã. 

2. Yêu cầu 

  Kế hoạch được xây dựng căn cứ vào Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024.  Đồng 

thời dựa trên cơ sở kết qủa thực hiện của năm trước, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

của năm sau và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu 

giai đoạn 2021-2025 của Đảng ủy xã.  

Phát triển KT-XH gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội kết 

hợp với công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn. 

         Triển khai thực hiện Kế hoạch theo sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, toàn diện 

của cấp uỷ, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị và 

người dân. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với 

điều kiện thực tế của địa phương. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI NĂM 2024 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

Tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2023 để đưa vào kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024. Chỉ đạo các thôn tích cực tuyên truyền 

nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khuyến khích nhân dân trồng các loại cây 

dược liệu trên diện tích đất đã chặt cây, múc gốc. Thông báo kịp thời lịch gieo trồng 

và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi theo 

khuyến cáo của Phòng nông nghiệp, Trung tâm DVKTNN. 
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Tham mưu với Đảng uỷ, HĐND xã trong các triển khai thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế- xã hội của địa phương. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với  

UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên 

truyền, giáo dục thực hiện các chính sách, pháp luật trên địa bàn xã; đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp uỷ đảng, chính 

quyền, ổn định ANCT, TTATXH, phát triển KT-XH và thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ chính trị trong năm 2024. 

Chú trọng đầu tư kinh phí thường xuyên cải tạo, duy tu các kênh mương nội 

đồng, các hồ đập đảm bảo đủ nước cho nhân dân phát triển sản xuất.  

Tuyên truyền các hộ có vườn đồi chăm sóc, khai thác và kịp thời trồng mới cây 

lâm nghiệp tận dụng các nguồn hỗ trợ về cây con, vật tư cho nhân dân. 

Kịp thời chỉ đạo cán bộ phụ trách tuyên truyền các hộ được hưởng dự án bò 

sinh sản, thực hiện tốt dự án để nhân rộng mô hình. Tuyên truyền các hộ chăn nuôi 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, vệ sinh chuồng trại 

trước khi tái đàn.  
         2. Phát triển sản xuất CN-Tiểu thủ công nghiệp 
          Tăng cường công tác tuyên truyền các hộ kinh doanh dịch vụ vận tải, các hoạt 
động kinh doanh trên địa bàn chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, phí môn bài theo quy 
định. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển các dịch vụ vận tải, cơ khí và các hoạt động 
kinh doanh khác trên địa bàn.  

3. Công tác thu, chi ngân sách 
          Chủ động tìm các giải pháp tích cực nhằm tăng thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn xã theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện 
về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân 
sách Nhà nước năm 2024. Đảm bảo cân đối chi theo dự toán đã được HĐND xã phê 

duyệt và các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu.  
           Chỉ đạo thực hiện việc thu các loại quỹ, phí và lệ phí. Tiếp tục quán triệt thực 

hiện tốt Luật ngân sách, chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường quản lý tài sản 
công, thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính, quyết toán phí theo đúng quy 

định của Bộ tài chính. 
4. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường 

          Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19. Tăng cường kiểm tra, rà 
soát, lập danh sách các hộ vi phạm mới, các hộ đã chặt cây chưa múc gốc, kịp thời lập 
biên bản các trường hợp vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19. Kiên quyết xử lý các trường 
hợp mới vi phạm, ngăn chặn đẩy lùi hạn chế phát sinh các trường hợp vi phạm mới. 
Tập trung giải quyết tốt các đơn liên quan đến đất đai, môi trường trên địa bàn.  
         Xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với công ty thu gom, vận chuyển và xử 
lý rác thải để tiến hành thu gom rác trên địa bàn xã. Tuyên truyền toàn dân tham 
gia thu nộp phí môi trường. Kiên quyết xử lý dứt điểm các điểm tồn lưu rác thải 
trên địa bàn.  

5. Công tác xây dựng cơ bản, đầu tư công, quản lý trật tự, xây dựng 
          Tranh thủ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp trên để đầu tư cho xây dựng, 
nâng cấp các công trình giao thông, công trình phúc lợi. Tăng cường công tác quản 
lý đầu tư và xây dựng, thực hiện giám sát trước, trong và sau đầu tư. Đảm bảo đầu 
tư có trọng tâm, trọng điểm, theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. 
         Tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân khi muốn xây dựng 
các công trình đều phải thông báo với UBND xã để được hướng dân, xem xét lập  
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hồ sơ xây dựng theo đúng quy định. Các thôn tăng cường bám sát địa bàn, phát 
hiện sớm các trường hợp xây dựng để kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định. 
        6. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển VH – XH và công tác bảo đảm an 
sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững 
       Tiếp tục nhận, thẩm định và đề nghị giải quyết chế độ theo Nghị định 
131/2022/NĐ-CP của Chính phủ; nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ MTP, cấp 
thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 
Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ 
tướng chính phủ; Quyết định 24/2016/QĐ-TTg. 
        Chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính 
sách giảm nghèo, chính sách hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp đột xuất cho các đối 
tượng BTXH trên địa bàn xã theo Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật; 
triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan trình cơ 
quan cấp trên hỗ trợ theo quy định. 

Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công, gia đình chính sách và 
các đối tượng BTXH.  
        7. Công tác Giáo dục  
         Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý giáo dục, chất lượng đội ngũ cán bộ 
quản lý và nhà giáo, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục. Coi 
trọng chất lượng đào tạo gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ 
năng sống cho học sinh, ngăn ngừa bạo lực học đường. Quan tâm đầu tư, tranh thủ 
các nguồn xã hội hóa đảm bảo công tác giáo dục trên địa bàn đạt chất lượng. 

8. Công tác Y tế- KHHGĐ 
Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình quốc gia về y tế; nâng cao 

chất lượng khám và điều trị ban đầu cho nhân dân; phòng chống có hiệu quả các loại 
dịch bệnh phát sinh trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh 
ATTP và hành nghề y dược tư nhân; tập trung thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ sinh 
con lần 3. 

9. Công tác Văn hóa- thông tin, TT&DL 
 Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về máy tính, máy in, hệ thống mạng và các 

điều kiện đáp ứng yêu cầu số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng 
cao chỉ số cải cách hành chính và công tác thông tin tuyên truyền ở địa phương. 

 Phát động phong trào xã hội hóa các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể 
thao. Xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở cho phù hợp thực tiễn. 

  Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị 
văn minh", xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 
Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn 
hóa năm 2024. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thông tin, đài truyền 
thanh góp phần phục vụ thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH tại 
địa phương. 

 Quán triệt thực hiện Quyết định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023, Nghị 
định Của Chính phủ về Quyết định khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét 
tặng danh hiệu ” Gia đình văn hóa”, Thôn, Tổ dân phố văn hóa, xã, Phường, Thị 
trấn tiêu biểu.  

Chỉ đạo các thôn đăng ký gia đình văn hóa, Làng văn hóa năm 2024, phấn đấu 
đạt 7-8/11 thôn đạt Làng văn hóa.  

10. Chính sách xã hội, việc làm và đời sống nhân dân 
Thực hiện nghiêm chính sách đối với người có công; trợ cấp cứu tế kịp thời cho 

các đối tượng khó khăn đặc biệt, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa. 
Tăng cường công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên 
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địa bàn xã. Thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống nhân dân. Thực hiện chính 
sách về BHXH, BHYT; hoàn thiện các hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối 
tượng theo kế hoạch. 

11. Công tác nội chính   
Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 
Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU, 

mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu gương thực hiện “3 dám” với phương châm “Dám 
nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đối với người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền 
nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện “3 hơn” (Quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, 
hiệu quả hơn), có kế hoạch chỉ đạo, điều hành “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ 
trách nhiệm, rõ kết quả”. Chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn giải quyết TTHC 
cho Tổ chức, người dân với mục tiêu “Nhanh nhất, chính xác nhất, hài lòng nhất”. 
Lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà 
nước”, góp phần thực hiện tốt công tác CCHC của địa phương.  

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 
nhũng: Thực hiện tốt Luật khiếu nại, tố cáo và giải quyết dứt điểm các đơn thư đề 
nghị, kiến nghị của công dân. Nâng cao trách nhiệm của các cán bộ, công chức 
trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo. Tăng cường công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật, phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt các văn bản pháp 
luật liên quan trực tiếp đến cán bộ và nhân dân đều được triển khai một cách sâu 
rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hoà giải ở cơ sở. 
       Công tác Tư pháp- Hộ tịch 
       Chỉ đạo công chức Tư pháp xây dựng Kế hoạch công tác Tư pháp. Phối hợp 
Bộ phận Một cửa, các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác hộ tịch, tiếp 
nhận và giải quyết TTHC trên phần mềm, dịch vụ công trực tuyến theo quy định. 
Khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ chậm, muôn hoặc quá hạn, ảnh hưởng công tác 
cải cách hành chính của cơ quan.  

Công tác An ninh chính trị -TTATXH 
Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 

hội. Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tai nạn giao thông đường bộ;  kiên quyết xử lý các 
trường hợp vi phạm giao thông; chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm 
và tệ nạn xã hội. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận 
lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.    

Thường xuyên tham mưu với Đảng uỷ, HĐND xã trong các nhiệm vụ của địa 
phương. Phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các chính sách, pháp luật trên địa bàn xã; đẩy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp uỷ đảng, 
chính quyền, ổn định ANCT, TTATXH, phát triển KT-XH và thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị năm 2024. 
         Công tác QP-QS địa phương  
          Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, công tác quân sự địa phương và phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện tốt công tác khám tuyển và gọi thanh niên 
nhập ngũ năm 2024.   
          Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch huấn luyện các đối tượng Dân Quân 
cơ động, tại chỗ và Binh chủng, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tham gia hội thao 
quốc phòng, hội thao BDQCĐ năm 2024. 

12. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024 

       - Tổng diện tích gieo trồng  cả năm 463 ha. Trong đó: Lúa chiêm 143 ha, lúa  
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mùa 219 ha  năng xuất bình quân giữ ổn định đạt 52 tạ/ha, diện tích ngô 15 ha,  năng 

suất bình quân  đạt 32tạ/ha; 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân cả năm đạt 8-10% trở lên.  

 - Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp cả năm phấn đấu đạt 90 triệu 

đồng trở lên.  

 - Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 55 triệu đồng/năm. 

 - Tổng sản lượng lương thực cây có hạt  giữ ổn định 2010 tấn. 

 -  giữ ổn định tổng đàn trâu, bò 330, đàn lợn 8.000 con; đàn gia cầm 80.000 

 - Giá trị sản xuất TTCN, TM, DV đạt trên 100 tỷ đồng. 

 - Thu ngân sách xã 5,7 tỷ đồng. 

 - Huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới 3 tỷ đồng 

 - Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 3% 

 -  Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%  

 -  Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn  dưới 10%. 

 -  Tỷ lệ lao động qua đào tạo 72%.  

 -  03 trường học giữ vững trường tiên tiến, cơ quan văn hóa. 

 -  Trạm y tế duy trì và nâng cao bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân 

tham gia bảo hiểm y tế > 99% .  

 -  Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt  85 % trở lên; thôn văn hóa đạt trên 70%; 

 - Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 99%.  

 -  Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 95%  

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở các nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 yêu 

cầu các Bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức phụ trách các lĩnh vực chủ động 

tham mưu xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và tình hình 

thực tế của địa phương. 

1. Giao công chức địa chính- NN&MT phụ trách lĩnh vực trồng trọt cây, 

con, giống mới, hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân gieo cấy, chăm sóc cây trồng 

theo khuyến cáo của Phòng Nông nghiệp và trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông 

nghiệp. 

2. Giao công chức GTXD&MT phụ trách lĩnh vực thú y tuyên truyền, hướng 

dẫn nhân dân thường xuyên vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi theo hướng an toàn. 

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch xảy ra trên địa bàn. 
3. Giao công chức Tài chính - kế toán căn cứ Quyết định số 955/KH-UBND 

ngày 25/12/2023 của UBND huyện Yên Thế Về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024. Tham mưu 
xây dựng Kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách xã thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế- xã hội năm 2024.  
4. Giao 11 Ông/bà Trưởng thôn phối hợp cán bộ, công chức phụ trách thôn 

tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với thi đua thực hiện 

phong trào xây dựng Nông thôn mới.  

   Đề nghị TT HĐND- UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám 

sát, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chính sách, pháp luật trên địa 

bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của các 



 6 

cấp ủy đảng, chính quyền; giữ vững ổn định ANCT-TTATXH, thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển Kinh tế- xã hội của địa phương năm 2024./. 
 

Nơi nhận: 

- TT HĐND, UBND huyện (b/c); 
- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND; 

- UB MTTQ xã; Các ngành, đoàn thể; 

- Cán bộ, CC;  

- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Trìu 
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+ 

 
 

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày         /7/2023 của UBND xã) 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Kế 

hoạch 

năm 

2023 

Thực 

hiện 6 

tháng 

đầu năm 

2023 

Ước kết 

quả 

thực 

hiện 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

năm 

2024 

01 
Tốc độ tăng trưởng GTSX (Giá so 

sánh năm 2010) 
% 10 10 10 10 

02 

Chỉ tiêu phát triển nông nghiệp:      

Tổng DT gieo trồng cây hàng năm Ha 463 231 463 463 

Tổng sản lượng lương thực Tấn 2010 831 2010 2010 

Tổng đàn gia súc lớn (trâu, bò, ngựa) Con 330 150 330 300 

Tổng đàn lợn con 8000 4500 8000 8000 

Tổng đàn gia cầm Tr. con 80000 45000 80000 85000 

Tổng đàn Thỏ con 6000 2600 6000 6000 

03 Giữ vững độ che phủ của rừng % >80 >80 >80 >80 

04 
GTSX bình quân trên 1ha đất sản 

xuất nông nghiệp 

triệu 

đồng 
85 45 85 85 

05 
Thu ngân sách trên địa bàn (cả thu 

tiền sử dụng đất) 

Tỷ 

đồng 
6 

5.4 
6 6 

06 

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 

toàn xã hội 

Trong đó: Tổng vốn huy động đầu tư 

XDCB trên địa bàn (vốn nhà nước 

quản lý và các doanh nghiệp đầu tư 

trên địa bàn) 

Tỷ 

đồng 
3 1.5 3 3 

07 Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn % 3.33  3.33 3.33 

08 
Tỷ lệ trường học đạt chuẩn QG (cả 

THPT) 
% 100 

100 
100 100 

09 
Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế 

xã 
% 100 

100 
100 100 

10 
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 

- Tạo việc làm mới 

% 

Người 

70 

100 

50 

70 

70 

100 

72 

100 

11 

Tỷ lệ gia đình văn hóa % 89 89 89 89 

Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố VH  % 72 72 72 72 

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa 
% 85 

85 
85 85 

Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa NTM, thị 

trấn đạt chuẩn đô thị văn minh  
% 100 

100 
100 100 

12 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD % <10 <10 <10 <9 

13 Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân % >99 >99 >99 >99 

14 

- Tỷ lệ dân số thành thị sử dụng 

nước sạch 

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước 

hợp vệ sinh 

% 

% 

>98 

>99 

>98 

>99 

>98 

>99 

>98 

>99 

15 

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu 

gom 

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom được 

% 

% 

91,5 

91,5 

 
91,5 

91,5 

91,5 

91,5 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 

Kế 

hoạch 

năm 

2023 

Thực 

hiện 6 

tháng 

đầu năm 

2023 

Ước kết 

quả 

thực 

hiện 

năm 

2023 

Kế 

hoạch 

năm 

2024 

xử lý 

16 Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới xã 
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